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THÔNG SỐ KỸ THUẬT - SPECIFICATIONS
XE HÚT BÙN VÀ THÔNG CỐNG  - Sewage Cleaner Truck

 

 

   

 

Kiểu xe Truck Model XHTHI 041 XHTHI 060 
Xe cơ sở Truck Chassis  HINO FC9JETA HINO FG8JJ7A 

Động cơ Engine 

Tiêu chuẩn khí thải Emission standard Euro 4 

Công suất lớn nhất Max. Output 
kW /v/ph 
kW/rpm 

132/2500 191/2500 

Dung tích xy lanh Displacement cc 5123 7684 
Kích thước Dimension mm 6400  x 2290 x 2850 7500 x 2500 x 3100 

Trọng lượng Weight 
Tải trọng cho phép Payload kg 4000 6000 
Trọng lượng toàn bộ 
Gross vehicle weight 

kg 10400 15700 

Vỏ xe Tires 
Trước Front tire 8.25-16 11.00R20 
Sau Rear tire 8.25-16 11.00R20 

Bồn chứa nước 
Water tank  

Biên dạng thùng và vật liệu 
Tank body profile & material 

Trụ tròn Circular cylinder; Thép hợp kim SPA-H Nhật Bản SPA-H steel - Japan 

Thể tích Volume m3 1,3 1,5 

Bồn chứa bùn 
Sludge tank 

Biên dạng thùng và vật liệu 
Tank body profile & material 

Trụ tròn Circular cylinder; Thép hợp kim SPA-H Nhật Bản SPA-H steel - Japan 

Thể tích Volume m3 2,8 4,5 

Bơm hút chân không 
Vacuum pump 

Nhãn hiệu Brand – Xuất xứ Origin Battioni Pagani – Ý Italy 
Lưu lượng Max. flow rate lpm 14200 
Độ chân không tương đối 
Max. Intermittent Vacuum 

Bar -0,95 

Bơm nước cao áp 
High pressure pump 

Nhãn hiệu Brand – Xuất xứ Origin HPP – Ý Italy 
Áp suất - Max. pressure Bar 130 
Lưu lượng - Max. flow rate lpm 122 

Hệ thống chuyên dùng nhập khẩu đồng bộ từ Ý 
Special systems imported synchronously from Italy 

Van phao sơ cấp - Primary shut-off valve; Van phao thứ cấp - Secondary shut-off valve; Bộ giảm âm và thu hồi 
nhớt - Silencer; Bộ lọc khí hút - Air suction filter; Van đảo chiều Vacuum pressure selector 

Ga tay của hệ thống chuyên dùng - Manual operating accelerator Đặt tại vị trí bơm - Placed at pump position 

Kiểu xe  Truck Model XTCHI 030 XTCHI 115 

 

Kiểu xe Truck Model XHBHI 095 
Xe cơ sở Truck Chassis  HINO XZU720L HINO FM8JN7A Xe cơ sở Truck Chassis  HINO FM8JN7A 

Động cơ 
Engine 

Tiêu chuẩn khí thải Emission 
standard Euro 4 

Động cơ 
Engine 

Tiêu chuẩn khí thải Emission standard Euro 4 
Công suất lớn 
nhất 
Max. Output 

kW/v/ph 
kW/rpm 

110/2500 206/2500 Công suất lớn nhất 
Max. Output 

kW/v/ph 
kW/rpm 

206/2500 

Dung tích xy 
lanh Displacement 

cc 4009 7684  Dung tích xy lanh 
Displacement cc 7684 

Kích thước - Dimension mm 6750 x 2000 x 3200 8640 x 2500 x 3200 Kích thước  Dimension mm 8450 x 2500 x 3950 

Trọng 
lượng 
Weight 

Tải trọng cho 
phép Payload 

kg 3000 11500 
Trọng 
lượng 
Weight 

Tải trọng cho phép 
Payload kg 9500 

Trọng lượng 
toàn bộ Gross 
vehicle weight 

kg 7500 24000 Trọng lượng toàn bộ 
Gross vehicle weight 

kg 24000 

Vỏ xe Tires 
Trước - Front tire 7.50-16 11.00R20 Vỏ xe 

Tires 
Trước Front tire 11.00R20 

Sau - Rear tire 7.50-16 11.00R20 Sau Rear tire 11.00R20 

Bồn chứa 
nước 
Water tank 

Biên dạng thùng Tank body 
profile 

Hình thang, vách hông và nóc dập sóng, có 
đáy cong 

Tranpeziorm cross section with curved bottom 
Bồn 
chứa bùn 
Sludge tank 

Biên dạng thùng  
Tank body profile 

Trụ tròn 
Circular cylinder 

Thể tích Volume m3 3 11,5 Thể tích - Volume m3 9,5 

Vật liệu chế tạo Material Thép hợp kim SPA-H  
SPA-H steel - Japan 

Vật liệu chế tạo  
Material 

Thép hợp kim SPA-H 
SPA-H steel - Japan 

Bơm nước 
cao áp 
High pressure 
pump 

Nhãn hiệu Brand – Xuất xứ 
Origin HPP - Ý Italy 

Bơm hút 
chân 
không 
Vacuum 
pump 

Nhãn hiệu Brand – Xuất xứ Origin Battioni Pagani – Ý Italy 

Lưu lượng  
Max. flow rate 

l/ph 
lpm 171 300 Lưu lượng  

Max. flow rate    
l/ph 
lpm 

31000 

Áp suất  
Max. pressure 

bar 185 200 
Độ chân không 
tương đối Max. 
Intermittent Vacuum 

bar -95 

Hệ thống chuyên dùng nhập khẩu đồng bộ 
từ Ý 
Special systems imported synchronously from Italy 

Súng phun cao áp 
Hight pressure gun 

Hệ thống chuyên dùng nhập khẩu đồng bộ từ 
Ý 
Special systems imported synchronously from Italy 

Van phao sơ cấp  
Primary shut-off valve 

Đầu phá bùn 
Water Nozzle 

Van phao thứ cấp  
Secondary shut-off valve 

Tang quấn ống phun rửa 
Hose reel for hight pressure gun 

Bộ giảm âm và thu hồi nhớt Silencer 

Tang quấn ống phá bùn 
Hose reel for nozzle 

Bộ lọc khí hút  
 Air suction filter 

Van đảo chiều  
Vacuum pressure selector 

Ga tay của hệ thống chuyên dùng  
Manual operating accelerator 

Đặt tại bảng điều khiển Placed at control table Ga tay của hệ thống chuyên dùng   
Manual operating accelerator 

Đặt tại bảng điều khiển  
Placed at control table 

XE THÔNG CỐNG  - Sewage Jetting Truck XE HÚT BÙN  - Sewage Suction Truck

Chúng tôi luôn không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm,  vì vậy mọi thông số kỹ thuật bên trên có thể thay đổi mà không báo trước. 
We continuously improve and develop product quality, hence all speci�cations above could be changed without notice. 



XE HÚT BÙN & THÔNG CỐNG
Sewage Cleaner Truck

Trang bị hệ thống lưới lọc chắt nước và bùn
Equippid with mud �lter

Đầu phá bùn chuyên dùng
Special water nozzle for mud destruction

XE THÔNG CỐNG
Sewage Jetting Truck

Bơm nước cao áp
Water Hight Pressure Pump

Hệ thống tang quấn ống điều khiển bằng 
thủy lực - Water Hight Pressure Pump

Xe kết hợp cả 02 tính năng hút bùn và thông cống, tạo hiệu quả tối ưu cho công tác vệ sinh đường cống.
Combined jetting and suction function in one vehicle, SAMCO Sewage Cleaner Truck is the best choise for cleaning sewer pipe.  

Bộ đầu phun phá bùn
Set of Special Water Nozzles

Hệ thống điều khiển và thiết bị thông cống
Control system and jetting devices

XE HÚT CỐNG
Sewage Suction Truck

Bơm hút chân không
Vacumm Pump

Van hút và van xả đóng mở bằng điện-khí nén 
Suction & exhaust valve controlled by electropneumatic system


